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QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số  23/QĐ-PTNMT ngày 04/5/2021 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa )

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: Đồng

Quỹ lương
Mua sắm, sửa 

chữa

Trích lập các 

quỹ

I Quyết toán thu

A Tổng số thu 3.411.045.683 3.411.045.683 0 0 0

1 Số thu phí, lệ phí 455.191.102 455.191.102 0 0 0

1.1 Lệ phí 0 0 0 0 0

1.1.1

1.2 Phí 455.191.102 455.191.102 0 0 0

1.2.1 Phí thẩm định cấp giấy 19.300.000 19.300.000

1.2.2 Phí nước thải công nghiệp 435.891.102 435.891.102

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Thu khác 2.955.854.581 2.955.854.581 0 0 0

3.1 Thẩm định PABT 2.955.854.581 2.955.854.581

B Chi từ nguồn thu được để lại 51.818.180 51.818.180

1 Chi từ nguồn thu phí được để lại 51.818.180 51.818.180

1.1 Chi sự nghiệp………….

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính 2.017.729.214 2.017.729.214 0 0 0

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ
2.017.729.214 2.017.729.214

2 Thẩm định PABT 2.017.729.214 2.017.729.214

3 Hoạt động sự nghiệp khác

C Số thu nộp NSNN 346.218.327 346.218.327 0 0 0

1 Số phí, lệ phí nộp NSNN 346.218.327 346.218.327 0 0 0

1.1 Lệ phí 0 0 0 0 0

0 0

1.2 Phí 346.218.327 346.218.327 0 0 0

Phí thẩm định cấp giấy 19.300.000 19.300.000

Phí nước thải công nghiệp 326.918.327 326.918.327

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Hoạt động sự nghiệp khác

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước

Số TT Nội dung
Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết 

toán được duyệt

Trong đó



1 Chi quản lý hành chính 77.674.481.373 77.674.481.373

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.609.581.134 2.609.581.134

a Thanh toán cá nhân 1.666.699.543 1.666.699.543

b Hoạt động 942.881.591 942.881.591

1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ
75.064.900.239 75.064.900.239 0 0 0

1.2.1 Sự nghiệp môi trường` 65.084.182.350 65.084.182.350

1.2.2 Sự nghiệp môi trường`khác 837.397.108 837.397.108

1.2.3 Xử lý chất  thải lõng 6.074.983.751 6.074.983.751

1.2.4 Sự nghiệp địa chính 2.839.502.308 2.839.502.308

1.2.5 Sự nghiệp y tế 57.542.000 57.542.000

1.2.6
Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực 

môi trường
160.792.722 160.792.722

1.2.7 Thu phí thẩm định cấp giấy 10.500.000 10.500.000 0


